
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:
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CÐN KT 19

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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5.65.05.210.003/02/1993AnhLê Trần Ngọc04701910021

2.10.03.47.007/09/2001BíchTrần Ngọc04701910042

5.23.06.710.025/04/2001ChiTrần Thị Kim04701910053

5.03.06.210.026/07/2001DiễmĐoàn Thị Thúy04701910064

4.63.05.310.030/11/2001DuyênLư Mỹ04701910085

0.00.00.00.001/11/1999ĐaṭHà Huy04701910096

8.88.09.510.020/02/1998ĐầyThị Ngọc04701910107

5.03.06.310.026/03/2001GiangNguyễn Thị Bích04701910128

6.26.05.410.025/05/1997HàNguyễn Thị Phương04701910139

2.80.04.79.025/12/2001HânĐinh Thị Kim047019101410

4.52.06.210.028/12/2001HiềnNguyễn Thu047019101511

0.00.00.00.006/02/1999HiếuPhạm Nguyễn Trung047019101612

4.45.03.07.012/11/2001HuyLê Khánh047019101813

5.34.05.710.018/02/2001KhangNguyễn Duy047019101914

4.02.06.54.005/08/1999KhiêmNguyễn Đình047019102315

0.00.00.00.015/01/2000KhoaLý Minh047019102416

0.00.00.00.009/01/1999KhoaTrần Đăng047019102517

0.00.00.00.019/09/1994LamNgô Hồng047019102618

5.24.05.410.022/07/2001LinhNguyễn Thị Mỹ047019102719

5.55.05.96.015/04/2000LoanKhổng Thị Hồng047019102820

4.23.04.210.004/10/1998LựcĐoàn Trọng047019102921

4.73.05.410.003/11/2001NgânBùi Thị Kim047019103122

6.15.06.610.023/02/2001NgânNguyễn Thị Ngọc047019103223

9.710.010.07.022/03/2000NgânTrần Thị Kim047019103324

0.00.00.00.022/11/2001NghĩaNguyễn Tấn047019103425

5.54.06.210.024/09/1999Ngoc̣Nguyễn Bích047019103526

5.25.04.310.013/12/2001NhànVũ Thị Thanh047019103827

3.12.03.09.009/04/2001NhânPhan Hồng047019103928

4.12.05.210.009/06/2001NhungNguyễn Thị Cẩm047019104129

6.15.06.510.007/01/1999PhấnNguyễn Hồ Hồng047019104230

0.00.00.00.031/12/1999PhúcNguyễn Hoàng047019104331

4.53.05.010.011/07/1998PhúcNguyễn Gia047019104432

4.02.05.87.009/09/2001PhụngPhan Minh047019104533
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3.90.07.310.020/05/1999QuỳnhĐặng Như047019104934

5.04.05.010.016/11/1996SenHoàng Thị Hương047019105135

2.50.04.09.006/01/2001TâmLê Bùi Minh047019105336

3.92.05.57.019/10/2001ThanhNguyễn Tuấn047019105437

5.04.05.010.014/07/2001ThuyênNguyễn Võ Nhã047019105838

5.15.04.010.022/07/2001ThùyTrần Thị Mộng047019105939

6.56.06.310.005/03/1999ThủyTrần Thị Kim047019106040

7.87.08.210.002/06/2000ThưHuỳnh Lan047019106141

7.16.07.810.016/10/2000TrịnhĐặng Phước047019106342

4.43.05.47.009/10/2000TrućNguyễn Thanh047019106443

0.00.00.00.006/05/1999TuấnNguyễn Đinh Anh047019106544

1.10.02.80.004/04/1999UyênĐỗ047019106845

6.55.07.410.020/12/2001UyênNgô Hoàng Mỹ047019106946

4.53.05.010.012/05/2000VyLê Thục047019107147

3.52.04.57.004/06/2000YêńNguyễn Ngọc047019107348

HG-CÐNKT17-
KTDNTM5.05.04.47.026/10/98VinhNguyễn Quang047016108549

HG-CÐNKT18-
KTDNTM5.45.04.810.027/11/1999ChâuTrần Ngọc Yến047018100850

HG-CÐNKT18-
KTDNTM5.15.04.87.002/11/2000HaỏNguyễn Thị Minh047018101651

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ THÚY VÂN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 31 tháng 07 năm 2020

13(25.5%)14(27.5%)15(29.4%)5(9.8%)2(3.9%)1(2%)1(2%)51(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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